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THỜI KHOÁ BIỀU LỚP

Lớp 10A

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GD địa phương Sinh học GDTC Sinh học Hóa học

2 TNHN Toán Ngữ văn Vật lý GDTC Ngữ văn

3 Toán Toán Toán Lịch sử Vật lý Tin học

4 Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ GDQP_AN Ngữ văn

5 Ngoại ngữ Tin học TN_HN Hóa học Sinh hoạt

Lớp 10B

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDQP_AN Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Tin học

2 TNHN Ngoại ngữ Hóa học Toán Hóa học Lịch sử

3 Ngữ văn GD địa phương Vật lý Toán Sinh học Hóa học

4 Toán Vật lý Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ GDTC

5 Toán TN_HN Sinh học Vật lý Sinh hoạt

Lớp 10C

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Tin học Ngữ văn GDQP_AN Ngữ văn GDTC

2 TNHN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Vật lý Toán

3 Sinh học Hóa học TN_HN Toán GDTC Ngoại ngữ

4 Vật lý GD địa phương Tin học Toán Sinh học Hóa học

5 Ngữ văn Lịch sử Toán Hóa học Sinh hoạt

Lớp 10D

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Hóa học Tin học Ngoại ngữ GDTC Lịch sử

2 TNHN GDQP_AN Ngữ văn Tin học Hóa học Ngữ văn

3 GDTC TN_HN Ngoại ngữ Công Nghệ Toán Toán

4 Toán Vật lý GD địa phương Hóa học Vật lý Ngữ văn

5 Toán Ngoại ngữ Công Nghệ Vật lý Sinh hoạt

Lớp 10E

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Địa lý GD địa phương GDTC Ngoại ngữ Hóa học

2 TNHN Ngữ văn Công Nghệ Ngoại ngữ GDTC Vật lý

3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Địa lý

4 GDQP_AN Vật lý Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn

5 Toán Công Nghệ TN_HN Ngữ văn Sinh hoạt
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Lớp 10G

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Toán Vật lý Toán Ngữ văn Địa lý

2 TNHN Vật lý GD địa phương Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Hóa học Toán Ngữ văn GDTC GDTC Công Nghệ

4 Ngoại ngữ Ngữ văn GDQP_AN Công Nghệ Hóa học TN_HN

5 Vật lý Ngoại ngữ Toán Địa lý Sinh hoạt

Lớp 10H

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Hóa học Toán Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

2 TNHN Lịch sử Sinh học GD địa phương Ngoại ngữ Địa lý

3 TN_HN Vật lý GDQP_AN GDTC GDTC Toán

4 Địa lý Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Toán

5 Sinh học Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Sinh hoạt

Lớp 10I

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDTC TN_HN Ngoại ngữ Hóa học Vật lý

2 TNHN Toán GDQP_AN Toán GDKT_PL GDTC

3 Ngữ văn Vật lý Công Nghệ GDKT_PL Ngoại ngữ Hóa học

4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Công Nghệ Toán Lịch sử

5 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn GD địa phương Sinh hoạt

Lớp 10K

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngoại ngữ Toán Toán GD địa phương Vật lý

2 TNHN GDKT_PL Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 GDQP_AN Ngữ văn Lịch sử Địa lý Vật lý Ngữ văn

4 Ngoại ngữ GDTC Công Nghệ GDKT_PL GDTC TN_HN

5 Địa lý Địa lý Ngoại ngữ Công Nghệ Sinh hoạt

Lớp 10M

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDTC GDTC Vật lý Toán Ngoại ngữ

2 TNHN GDKT_PL Lịch sử Công Nghệ Toán Toán

3 Địa lý TN_HN Toán GDQP_AN Ngữ văn Ngữ văn

4 Ngữ văn Địa lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Địa lý

5 Ngữ văn Công Nghệ GD địa phương GDKT_PL Sinh hoạt
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Lớp 11A

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngoại ngữ TN_HN Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn

2 TNHN Vật lý GDTC Sinh học Vật lý Hóa học

3 GDQP_AN Ngoại ngữ Sinh học Hóa học GD địa phương Lịch sử

4 Vật lý GDTC Ngữ văn Toán Toán Toán

5 Lịch sử Hóa học Tin học Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 11B

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Toán Ngoại ngữ GDQP_AN Ngữ văn Lịch sử

2 TNHN Toán TN_HN Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

3 Sinh học GD địa phương Toán Hóa học Toán Vật lý

4 Tin học Hóa học GDTC GDTC Vật lý Tin học

5 Lịch sử Vật lý Ngữ văn Sinh học Sinh hoạt Ngoại ngữ

Lớp 11C

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Toán GDTC Lịch sử Hóa học Toán

2 TNHN Vật lý GDQP_AN GDTC Sinh học Ngoại ngữ

3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Toán

4 Ngữ văn Tin học Sinh học Vật lý GD địa phương TN_HN

5 Tin học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11D

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Tin học Tin học GDTC Toán Sinh học

2 TNHN Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán TN_HN

3 Toán GDTC Lịch sử Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 GDQP_AN Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

5 Hóa học Lịch sử Hóa học Vật lý Sinh hoạt GD địa phương

Lớp 11E

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Công Nghệ Toán Lịch sử GDTC Toán

2 TNHN Ngoại ngữ TN_HN GDQP_AN Ngoại ngữ GD địa phương

3 Hóa học Lịch sử Công Nghệ GDTC Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Hóa học Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Vật lý

5 Ngữ văn Vật lý Toán Tin học Sinh hoạt Tin học
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Lớp 11G

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngoại ngữ Hóa học TN_HN Toán GD địa phương

2 TNHN Tin học Tin học GDTC Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán Công Nghệ Vật lý Toán Ngoại ngữ Toán

4 Ngữ văn GDQP_AN Công Nghệ Lịch sử GDTC Ngữ văn

5 Hóa học Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt Vật lý

Lớp 11H

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDTC GDTC GD địa phương TN_HN Ngữ văn

2 TNHN Công Nghệ Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Toán Toán Vật lý Toán Ngữ văn Lịch sử

4 Ngoại ngữ Tin học GDQP_AN Ngữ văn Toán Vật lý

5 Vật lý Lịch sử Tin học Công Nghệ Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11I

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Địa lý GDKT_PL Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 TNHN GDTC TN_HN Lịch sử Toán Ngữ văn

3 Hóa học GDKT_PL GD địa phương GDKT_PL Ngoại ngữ Vật lý

4 GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ GDQP_AN Địa lý Hóa học

5 Toán Vật lý Lịch sử Ngữ văn Sinh hoạt Toán

Lớp 11K

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Vật lý Ngoại ngữ Toán GDQP_AN GDTC

2 TNHN Địa lý Địa lý GD địa phương Toán Vật lý

3 Ngữ văn Ngữ văn GDKT_PL Ngoại ngữ Hóa học TN_HN

4 GDKT_PL Toán GDTC GDKT_PL Ngữ văn Lịch sử

5 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch sử Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11M

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Toán Toán GDKT_PL Ngoại ngữ Ngữ văn

2 TNHN Địa lý Lịch sử Hóa học Lịch sử Toán

3 Ngoại ngữ Vật lý Địa lý GDQP_AN Hóa học Toán

4 GD địa phương GDTC GDTC Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

5 TN_HN GDKT_PL GDKT_PL Ngữ văn Sinh hoạt Vật lý



237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

A B C D E F G

Lớp 12A

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Vật lý Sinh học GD địa phương Ngoại ngữ Ngữ văn

2 TNHN Hóa học Vật lý Vật lý Tin học Sinh học

3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn Lịch sử GDTC

4 Toán GDTC Ngoại ngữ GDQP_AN Hóa học TN_HN

5 Tin học Toán Lịch sử Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12B

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngoại ngữ GD địa phương Vật lý Vật lý Lịch sử

2 TNHN GDTC Sinh học Ngoại ngữ GDQP_AN Hóa học

3 Tin học Tin học GDTC Hóa học Hóa học Toán

4 TN_HN Sinh học Vật lý Ngữ văn Toán Toán

5 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12C

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Vật lý Hóa học Hóa học Hóa học Ngữ văn

2 TNHN GDTC Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC Toán

3 Ngoại ngữ GDQP_AN Vật lý Toán Ngữ văn Ngữ văn

4 Vật lý GD địa phương Lịch sử Toán Lịch sử Toán

5 Sinh học Tin học Sinh học Tin học Sinh hoạt TN_HN

Lớp 12D

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDTC Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học Hóa học

2 TNHN Ngữ văn Sinh học Vật lý GDTC Vật lý

3 Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học GDQP_AN TN_HN

4 Tin học Toán Hóa học Ngữ văn Tin học Lịch sử

5 Toán Toán GD địa phương Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Lớp 12E

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Toán Địa lý Công Nghệ Công Nghệ Hóa học

2 TNHN Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch sử

3 Hóa học Vật lý GDQP_AN Ngữ văn GDTC GDTC

4 Địa lý Ngữ văn TN_HN Lịch sử Ngoại ngữ GD địa phương

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lý Sinh hoạt Vật lý
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Lớp 12G

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngữ văn Ngữ văn Toán GDQP_AN Vật lý

2 TNHN Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Công Nghệ Hóa học

3 Địa lý TN_HN Ngoại ngữ Vật lý Địa lý GD địa phương

4 GDTC Lịch sử Toán Công Nghệ Toán GDTC

5 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Lớp 12H

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GD địa phương Hóa học Ngoại ngữ Địa lý TN_HN

2 TNHN Vật lý GDTC Toán Địa lý Vật lý

3 GDTC Lịch sử Lịch sử Vật lý GDQP_AN Ngữ văn

4 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa học

5 Ngữ văn Toán Ngữ văn Công Nghệ Sinh hoạt Công Nghệ

Lớp 12I

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Ngữ văn GDQP_AN Ngoại ngữ GD địa phương Lịch sử

2 TNHN Toán GDKT_PL Địa lý GDKT_PL Công Nghệ

3 Lịch sử GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ

4 Toán Công Nghệ TN_HN Toán GDTC Địa lý

5 Ngữ văn Vật lý Địa lý Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12K

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN GDQP_AN Công Nghệ Công Nghệ GDKT_PL TN_HN

2 TNHN GDTC GDTC Ngữ văn GD địa phương Ngữ văn

3 GDKT_PL Toán Địa lý Toán Ngữ văn Địa lý

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý

5 Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Địa lý Sinh hoạt Lịch sử

Lớp 12M

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC- TNHN Công Nghệ Lịch sử TN_HN Lịch sử Công Nghệ

2 TNHN GD địa phương Toán Ngữ văn Toán Địa lý

3 GDTC GDQP_AN GDTC Ngoại ngữ GDKT_PL Vật lý

4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Ngoại ngữ

5 GDKT_PL Địa lý Vật lý Ngữ văn Sinh hoạt Toán


